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	Số câu
	4
	
	
	2
	
	1
	7 câu

	
	
	Câu số
	1,2,3,4
	
	
	6,7
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	Số điểm
	2
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	Kiến thức
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A. Kiểm tra đọc: (10đ)
I. Đọc thành tiếng (2đ)
II. Đọc hiểu (8đ) 
Đọc bài văn sau, khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc thực hiện các yêu cầu sau:
Cây xoài
Ba tôi trồng một cây xoài. Giống xoài quả to, ngọt và thơm lừng. Mùa xoài nào cũng vậy, ba đều đem biếu chú Tư nhà bên vài ba chục quả.
Bỗng một năm gió bão làm bật mấy chiếc rễ. Thế là cây xoài nghiêng hẳn một nửa sang vườn chú Tư. Rồi đến mùa quả chín, tôi trèo lên cây để hái. Sơn (con chú Tư) cũng đem cây có móc ra vin cành xuống hái. Tất nhiên tôi ở trên cây nên hái được nhiều hơn. Hái xong, ba tôi vẫn đem biếu chú Tư vài chục quả. Lần này thì chú không nhận. Đợi lúc ba tôi đi vắng, chú ra đốn phần cây xoài ngã sang vườn chú. Các cành thi nhau đổ xuống. Từng chiếc lá xoài rơi lả tả, nhựa cây ứa ra. Ba tôi thấy vậy chỉ thở dài mà không nói gì.
Mùa xoài lại đến. Lần này, ba tôi cũng đem biếu chú Tư vài chục quả. Tôi liền phản đối. Ba chỉ nhỏ nhẹ khuyên tôi:
- Chú Tư sống dở, mình phải sống hay như thế mới tốt, con ạ!
Tôi tức lắm nhưng đành phải vâng lời. Lần này, chú chỉ nhận mấy quả thôi. Nhưng từ đó, cây xoài lại cành lá xum xuê. Đến mùa, cây lại trĩu quả và Sơn cũng chẳng còn ra tranh hái với tôi nữa.
Đơn giản thế nhưng ba tôi đã dạy cho tôi cách sống tốt ở đời.

                                                                                                    Mai Duy Quý

Câu 1.( M1)Mỗi mùa xoài đến, ba của bạn nhỏ biếu chú Tư bao nhiêu quả xoài ?0,5đ
A. Vài quả                                                              B. Bốn chục quả. 
C. Năm chục quả.                                                   D. Vài ba chục quả xoài.
Câu 2.(M1) Vì sao cây xoài nhà bạn nhỏ lại nghiêng sang vườn nhà chú Tư ? 0,5đ
A. Vì gió bão làm bật mấy chiếc rễ.
B. Vì tán cây lan rộng sang nhà chú Tư.
C. Vì cây xoài sắp chết khô.
D. Vì cây xoài quá to.
Câu 3. (M1) Ai đã trồng cây xoài ? 0,5đ
A. Ba của bạn nhỏ.
B. Mẹ của bạn nhỏ.
C. Ông của bạn nhỏ.
D. Bà của bạn nhỏ.
Câu 4. (M1) Đợi lúc ba bạn nhỏ đi vắng chú Tư đã làm gì ? 0,5đ
A. Dựng phần cây xoài bị ngã sang vườn nhà chú lên.
B. Chặt phần cây xoài bị ngã sang vườn nhà chú lên.
C. Để nguyên phần cây xoài bị ngã ở vườn nhà mình.
D. Dựng cây xoài vườn nhà chú lên.
Câu 5. (M1) Nêu công dụng dấu gạch ngang ở câu sau:1đ
       Chương trình học bổng “Vì mái trường xanh” đã đến với các em học sinh khắp ba miền Bắc – Trung – Nam.
A. Dấu gạch ngang dùng để nối các từ ngữ trong một liên danh.
B. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê.
C. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật.
Câu 6. (M2) Thái độ của ba bạn nhỏ như thế nào khi thấy chú Tư chặt những cành xoài ? 1đ
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
[bookmark: _GoBack]Câu 7. (M2) Qua cách cư xử của ba bạn nhỏ, em có nhận xét gì? 1đ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 8. (M2) Gạch chân dưới các tính từ trong câu văn sau:1đ
       Những hạt sương trắng nhỏ li ti đọng trên những cánh hoa tinh khôi, trong trẻo, thương mến vô cùng.
Câu 9. (M3) Theo em bài “Cây xoài” muốn nói điều gì  ? 1đ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Câu 10. (M3) Đặt 1 câu có hình ảnh nhân hóa về hiện tượng tự nhiên. 1đ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM )
Đề bài: Em hãy miêu tả con vật mà em yêu thích ?
Bài làm

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4
NĂM HỌC: 2023 - 2024
I. KIỂM TRA ĐỌC – HIỂU: 10 điểm                     
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	D
	A
	A
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	1


Câu 6:(1đ) Thái độ của ba bạn nhỏ khi thấy chú Tư chặt những cành xoài là: Bố bạn nhỏ chỉ thở dài không nói gì, vẫn tiếp tục sống tốt và biếu xoài.
Câu 7. (1đ) Qua cách cư xử của ba bạn nhỏ, em có nhận xét là: Ba bạn nhỏ có lòng khoan dung, cư xử đúng mực với mọi người.
                     (tùy học sinh trả lời có ý đúng, giáo viên ghi điểm cho phù hợp).
Câu 8. (1đ) 
trắng, nhỏ, li ti, tinh khôi, trong trẻo.
- Tìm đúng mỗi tính từ được 0,2 điểm
Câu 9: (1điểm) 
	Qua bài Cây xoài muốn nói: Chúng ta cần phải có lòng nhân hậu, vị tha và luôn biết sống tốt với mọi người xung quanh.
         (tùy học sinh trả lời có ý đúng, giáo viên ghi điểm cho phù hợp).
Câu 10: (1đ) 
- Đặt câu đúng yêu cầu, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm được 1 điểm.
- Đầu câu không viết hoa, cuối câu không có dấu chấm (- 0,25 điểm)
II. KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm
Bài viết đảm bảo được các yêu cầu sau được 10  điểm:
Viết được bài văn miêu tả con vật đúng theo yêu cầu có đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài đúng theo thể loại đã học. Độ dài viết khoảng 15 câu trở lên. 
* Yêu cầu chung:
  Bài viết đúng thể loại văn miêu tả con vật, viết đúng chính tả, câu văn đúng ngữ pháp.Trong bài viết biết sử dụng những từ ngữ gợi tả, gợi cảm, giàu cảm xúc, biết sử dụng các biện pháp nghệ thuật đã học. 
 * Yêu cầu cụ thể :
- Mở bài: (1 điểm) Giới thiệu được con vật mà em muốn miêu tả. 
- Thân bài: (8 điểm)
 Tả từ bao quát đến chi tiết cụ thể:
                     +Tả đặc điểm hình dáng bên ngoài của con vật.
                     +Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật.
  - Kết bài : (1 điểm)  Nêu được cảm nghĩ của bản thân về con vật mà mình tả.
 













